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Câu 1: Cho phương trình 
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 ta được phương trình nào sau đây?
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Câu 2: Hàm số 
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Câu 3: Biến đổi phương trình 
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 về phương trình lượng giác cơ bản.
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Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image24.wmf]3|sin|3

yx

=-

 là
A. 
[image: image25.wmf]3

.
B. 
[image: image26.wmf]33

--

.
C. 
[image: image27.wmf]33

-

.
D. 
[image: image28.wmf]3

-

.
Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. 
[image: image29.wmf]cos

yx

=

.
B. 
[image: image30.wmf]sin

2

x

y

=

.
C. 
[image: image31.wmf]tan2

yx

=

.
D. 
[image: image32.wmf]cot

yx

=

.
Câu 6: Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng nào sau đây?
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Câu 7: Giải phương trình 
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Câu 8: Giải phương trình 
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Câu 9: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
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Câu 10: Giải phương trình 
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Câu 11: Giải phương trình 
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Câu 12: Giải phương trình 
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Câu 13: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 14: Điều kiện xác định của hàm số 
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Câu 15: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình 
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Câu 16: Một hộp có 
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 bóng đèn màu xanh, 
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 bóng đèn màu đỏ. Số cách chọn một bóng đèn bất kỳ trong hộp đó là
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Câu 17: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tất cả các chữ số đều chữ số lẻ?
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Câu 18: Cho 
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Câu 19: Một lớp gồm 30 học sinh trong đó có 14 nam và 16 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh trong lớp đi tập văn nghệ sao cho trong 5 học sinh được chọn có đúng 2 nữ?
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Câu 20: Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có 
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Câu 21: Từ các chữ số 
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 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?
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Câu 22: Một hộp có 
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 bi xanh và 
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 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai bi. Tính số phần tử của biến cố “Lấy được ít nhất một bi xanh”.
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Câu 23: Sắp xếp 
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 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 
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 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau và các nam sinh luôn ngồi cạnh nhau.
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Câu 24: Một cô gái có 5 đôi giày với 5 màu khác nhau và trong lúc vội vã đi chơi Noen cùng bạn trai đã lấy ngẫu nhiên 2 chiếc.  Xác suất để 2 chiếc chọn được tạo thành một đôi là
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Câu 25: Giả sử 
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Câu 26: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần, ký hiệu 
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 là mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu.

A. 
[image: image139.wmf]{

}

,,,

SSSNNSNN

W=


B. 
[image: image140.wmf]{

}

,

SN

W=


C. 
[image: image141.wmf]{

}

,

SSNN

W=


D. 
[image: image142.wmf]{

}

,

SNNS

W=

.
Câu 27: Có hai hộp đựng bi. Hộp I có 
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 viên bi đỏ, 
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 viên bi xanh. Hộp II có 
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 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp I ra 2 viên bi, hộp II ra 1 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có 2 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh.
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Câu 28: Tìm hệ số của 
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Câu 29: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Hãy phát biểu biến cố 
[image: image157.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

6,1,6,2,6,3,6,4,6,5,6,6

A

=

 dưới dạng mệnh đề.
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Câu 30: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Tính xác suất của biến cố “Xuất hiện số chấm lớn hơn 2”.
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Câu 31: Biết hệ số của 
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Câu 32: Cho dãy số 
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Câu 33: Cho cấp số cộng 
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Câu 34: Cho dãy số 
[image: image187.wmf](

)

n

u

 với 
[image: image188.wmf]1

1

n

u

n

=

+

. Dãy số 
[image: image189.wmf](

)

n

u

 là dãy số

A. Giảm.
B. Tăng.
C. Không tăng không giảm.
D. Vừa tăng vừa giảm.
Câu 35: Cho cấp số cộng 
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Câu 36: Chọn khẳng định sai.

A. Phép tịnh tiến theo vectơ – không chính là phép đồng nhất.
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C. Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
Câu 37: Trong mặt phẳng 
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Câu 38: Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image208.wmf]Oxy

 cho 
[image: image209.wmf](

)

  

2;3

v

-

r

 và điểm 
[image: image210.wmf](

)

  

'4;3

M

-

. Biết 
[image: image211.wmf]'

M

 là ảnh của 
[image: image212.wmf]M

 qua phép tịnh tiến theo véctơ 
[image: image213.wmf]v

r

. Tọa độ của 
[image: image214.wmf]M

 là

A. 
[image: image215.wmf](

)

  

6;6.

M

-


B. 
[image: image216.wmf](

)

  

0;2.

M


C. 
[image: image217.wmf](

)

  

6;6.

M

-


D. 
[image: image218.wmf](

)

  

2;0.

M


Câu 39: Cho 
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Câu 40: Cho tam giác 
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Câu 41: Trong mặt phẳng 
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Câu 42: Trong mặt phẳng 
[image: image248.wmf]Oxy

 cho vectơ 
[image: image249.wmf]  

(1;3)

v

=

r

 và điểm 
[image: image250.wmf]  

(4;1)

M

. Tìm tọa độ ảnh của điểm 
[image: image251.wmf]M

qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm 
[image: image252.wmf]  

(2;3)

I

-

, tỉ số 
[image: image253.wmf]1

2

 và phép  tịnh tiến theo vectơ  
[image: image254.wmf]v

r

.

A. 
[image: image255.wmf]  

(4;2)

--

.
B. 
[image: image256.wmf]  

(2;4)

--

.
C. 
[image: image257.wmf]  

(2;4)

.
D. 
[image: image258.wmf]  

(4;2)

.
Câu 43: Chọn khẳng định sai.
A. Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
B. Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng.
C. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép biến hình biến hình này thành hình kia.
D. Phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.
Câu 44: Trong mặt phẳng 
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Câu 45: Chọn khẳng định sai.

A. Nếu hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không đồng phẳng.
B. Hai đường thẳng song song song thì không đồng phẳng và không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng cắt nhau thì đồng phẳng và có một điểm chung.
Câu 46: Cho hình chóp 
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Câu 47: Cho tứ diện 
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Câu 48: Cho hình chóp 
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Câu 49: Cho hình chóp 
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Câu 50: Chọn mệnh đề sai.
A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
B. Có vô số mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.
D. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
-----------------------------------------------
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